
UBND TỈNH PHÚ THỌ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Số:        /ĐHHV-ĐT

V/v thông báo danh sách thí sinh đủ điều 
kiện dự thi năng khiếu để xét tuyển trình 
độ đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Phú Thọ, ngày      tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Văn bản số 4849/SGDĐT-QLĐT ngày 23/10/2026 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Điện Biên về việc gửi hồ sơ, danh sách thí sinh đăng ký tuyển sinh năng khiếu 
ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Hùng 
Vương năm 2026;

Trường Đại học Hùng Vương đã tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ của các thí sinh. 
Kết quả cụ thể như sau:

Ngành Số hồ sơ 
đăng ký

Số thí sinh đạt ngưỡng 
ĐBCL đầu vào

Số thí sinh không đạt 
ngưỡng ĐBCL đầu vào

Giáo dục Thể chất 05 03 02

Sư phạm Âm nhạc 18 14 04

Sư phạm Mỹ thuật 12 11 01

Tổng cộng 35 28 07

(Danh sách thí sinh được gửi kèm theo)
Trường Đại học Hùng Vương tổ chức thi năng khiếu để xét tuyển trình độ đại 

học hệ chính quy đợt 2 năm 2026 vào 07 giờ 30 phút, ngày 29/10/2026.
Trường Đại học Hùng Vương trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Điện Biên thông báo đến các thí sinh có tên trong danh sách nêu trên để thí sinh chủ 
động tham dự kỳ thi đúng thời gian quy định.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ TS. Đặng Thị Phương Thanh, Trưởng 
phòng Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương; điện thoại: 0983129711.

Trường Đại học Hùng Vương trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Điện Biên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- HT, các PHT;
- Lưu VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Tùng



DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI NĂNG KHIẾU
ĐỂ XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2026

Ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật
 (Kèm theo Công văn số        /ĐHHV-ĐT ngày     /10/2026 của Trường Đại học Hùng Vương)

STT CMND Họ tên Ngày sinh Ngành Ghi 
chú

1 011207005469 GIÀNG A THÀNH 02/07/2007 Giáo dục Thể chất
2 011205009223 LỲ A NAM 27/07/2005 Giáo dục Thể chất
3 014307000560 GIÀNG THỊ SINH 30/01/2007 Giáo dục Thể chất
4 011308006799 CHANG THỊ THẢO 07/11/2008 Sư phạm Âm nhạc
5 011308002214 HỜ THỊ DÙA 08/09/2008 Sư phạm Âm nhạc
6 011308004669 GIÀNG THỊ DỦA 27/05/2008 Sư phạm Âm nhạc
7 011307007511 HẠNG THỊ THU HẰNG 30/10/2007 Sư phạm Âm nhạc
8 011308003930 GIÀNG THỊ HOA 28/10/2008 Sư phạm Âm nhạc
9 011308001987 GIÀNG THỊ LAN 23/09/2008 Sư phạm Âm nhạc
10 011308006342 PHẠM THỊ THÙY 07/10/2008 Sư phạm Âm nhạc
11 011307000746 GIÀNG THỊ A 01/02/2007 Sư phạm Âm nhạc
12 011308007864 SÙNG THỊ VUI 26/06/2008 Sư phạm Âm nhạc
13 011307004339 VỪ THỊ CHÁNH 12/12/2007 Sư phạm Âm nhạc
14 011308004340 MÙA THỊ CHỨ 22/04/2008 Sư phạm Âm nhạc
15 011308005411 HỎ THỊ NGỌC HÀ 14/06/2008 Sư phạm Âm nhạc
16 011208004032 HẠNG A SÙNG 06/05/2008 Sư phạm Âm nhạc
17 011208005001 SÙNG ANH TUẤN 21/12/2008 Sư phạm Âm nhạc
18 011308005227 LÒ THỊ LAN 17/07/2008 Sư phạm Mỹ thuật
19 011308004386 LÒ THỊ PHƯƠNG DƯƠNG 04/04/2008 Sư phạm Mỹ thuật
20 011307000749 VÀNG THỊ SINH 03/03/2007 Sư phạm Mỹ thuật
21 011308006274 LÒ THỊ KIỀU NGÂN 10/07/2008 Sư phạm Mỹ thuật
22 011308008107 TẨN MÝ LAI 24/12/2008 Sư phạm Mỹ thuật
23 011208000245 VÀNG A NẾNH 15/08/2008 Sư phạm Mỹ thuật
24 011308004139 VÀNG THỊ PHANH 15/09/2008 Sư phạm Mỹ thuật
25 011308003336 SÙNG THỊ MÍT HOA 01/07/2008 Sư phạm Mỹ thuật
26 011306002569 ĐAO THỊ HỒNG 27/07/2006 Sư phạm Mỹ thuật
27 011306008042 GIÀNG THỊ MAI LAN 12/06/2006 Sư phạm Mỹ thuật
28 011205003219 VÀNG A PHONG 17/03/2005 Sư phạm Mỹ thuật

    
    



DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI NĂNG KHIẾU
ĐỂ XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2026

Ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật
 (Kèm theo Công văn số        /ĐHHV-ĐT ngày     /10/2026 của Trường Đại học Hùng Vương)

STT CMND Họ tên Ngày sinh Ngành Ghi 
chú

1 011208008659 TÒNG VIỆT ANH 04/06/2008 Giáo dục Thể chất
2 011208002116 ĐAO VĂN PHONG 08/10/2008 Giáo dục Thể chất
3 011308004095 LY THỊ HỒNG DUYÊN 05/08/2008 Sư phạm Âm nhạc
4 011308000257 LÈNG THỊ NHI 27/08/2008 Sư phạm Âm nhạc
5 011308004137 CÀ THỊ PHƯƠNG 10/04/2008 Sư phạm Âm nhạc
6 011308007420 CHƠ THỊ VÂN 10/10/2008 Sư phạm Âm nhạc
7 011308007511 LÒ THU TRANG 14/02/2008 Sư phạm Mỹ thuật

    
Ghi chú:
Điều 9, khoản 2, điểm b Quy chế tuyển sinh quy định: đối với phương thức tuyển sinh 
không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc phương thức tuyển sinh kết hợp thí 
sinh phải đạt ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo giáo viên:
b) Kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) 
cả năm lớp 12 (kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề 
và tương đương) và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16,50 điểm trở lên hoặc 
điểm xét tốt nghiệp THPT (trung học nghề) từ 6,50 trở lên đối với các chương trình đào 
tạo Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật.
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